
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:          /QĐ-SKHCN Sóc Trăng, ngày       tháng       năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu”  

dùng cho sản phẩm hành tím của tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG 

 
 Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” dùng 

cho sản phẩm hành tím của tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 144A/QĐ-SKHCN ngày 17/12/2019 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế trao quyền sử 

dụng; quản lý tem, nhãn; kiểm soát chất lượng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” cho sản 

phẩm hành tím của tỉnh Sóc Trăng; 

 Theo đề nghị của Hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu và Trưởng phòng Quản lý 

chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” dùng cho sản 
phẩm hành tím của tỉnh Sóc Trăng, như sau: 

1. Chỉ dẫn địa lý: VĨNH CHÂU. 

2. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý: Hành tím. 

3. Tên tổ chức được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý: HỢP TÁC XÃ HÀNH 

TÍM VĨNH CHÂU. 

Họ và tên người đại diện: Sơn Minh Thành. 

4. Địa chỉ: Khóm Soài Côn, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.  

5. Địa chỉ khu vực sản xuất: Khóm Cà Săng, Khóm Soài Côn, Khóm Cà Lăng 

A thuộc Phường 2, thị xã Vĩnh Châu. 

6. Diện tích sản xuất/ sản lượng dự kiến thu mua tính bình quân trên một năm 

- Diện tích sản xuất: 45 ha; sản lượng: 900.000 kg; 

- Sản lượng thu mua: 20.000 kg (Phường 2, thị xã Vĩnh Châu). 

7. Thông tin về sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý  

7.1. Cảm quan 

- Hình dáng: Hình tròn và hơi thon; 
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- Màu sắc: Màu tím hoặc đỏ nhạt; 

- Vỏ củ: Mượt; 

- Mùi: Cay nồng, không hắc; 

- Vị: Ngọt; 

- Đường kính củ hành (cm): 4,40 ± 0,38; 

- Đường kính tép hành (cm): 2,73 ± 0,22; 

- Số tép hành/củ hành (tép): 3,03 ± 0,35; 

- Độ chặt củ hành (N): 1,85 ± 0,11. 

7.2. Chất lượng  

- Hàm lượng đường tổng (%): 7,5 ± 0,3; 

- Hàm lượng các hợp chất lưu huỳnh tổng số (mg/100g): ≥ 723,1. 

- Độ Brix (%): 11,4 ± 0,66; 

- Độ ẩm (%): 73,8 ± 2,08. 

8. Hiệu lực của thời hạn sử dụng chỉ dẫn địa lý  

Thời hạn hiệu lực của quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” cho sản phẩm 

hành tím là 05 năm kể từ ngày ký văn bản cho phép sử dụng chỉ dẫn địa lý. 

Điều 2.  

1. Hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu 

- Được phép sử dụng dấu hiệu “Vĩnh Châu” dùng cho sản phẩm hành tím của 

tỉnh Sóc Trăng được trình bày ở Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này; 

- Được thực hiện quyền của tổ chức sử dụng chỉ dẫn địa lý được trình bày ở 

Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này; 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của tổ chức sử dụng chỉ dẫn địa lý được trình bày 

ở Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này và các quy định khác về sở hữu trí tuệ hiện 

hành. 

2. Trưởng Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp với Phòng 

Kinh tế thị xã Vĩnh Châu quản lý, kiểm soát chỉ dẫn địa lý theo Quy chế và các quy 

định về sở hữu trí tuệ hiện hành. 

Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý chuyên ngành, Hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu 

và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

 
Nơi nhận:                                                                       
- Như Điều 3; 

- Sở NN&PTNT; Sở Công Thương; 

- Liên minh Hợp tác xã; 

- Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu; 

- Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu; 

- Tổ kiểm soát chỉ dẫn địa lý; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLCN.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Vĩnh Hảo 
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Phụ lục 1 

Dấu hiệu “Vĩnh Châu” dùng cho sản phẩm hành tím của tỉnh Sóc Trăng 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN ngày       tháng       năm 2020  

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

 

 1. Dấu hiệu “Vĩnh Châu” dùng cho sản phẩm hành tím của tỉnh Sóc 

Trăng 

CÁC DẤU HIỆU “VĨNH CHÂU” 

 

VĨNH CHÂU 

 

HÀNH TÍM VĨNH CHÂU 

 

 

LOGO 

  

MÀU SẮC   

 

 

 

 

2. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý hành tím Vĩnh Châu phải sử dụng dấu hiệu 

“Vĩnh Châu”, như sau: 

a. Dấu hiệu “Vĩnh Châu” được đặt trên nhãn hàng hóa của sản phẩm, đặt 

trên mặt trước của nhãn và có kích thước không nhỏ hơn 2/3 kích thước logo riêng 

của tổ chức, cá nhân; 

b. Sử dụng dấu hiệu “Vĩnh Châu” theo đúng quy định về hình ảnh, bố cục, 

kiểu chữ, màu chữ và màu nền như trình bày ở trên; 

c. Đối với logo chỉ dẫn địa lý hành tím Vĩnh Châu, có thể lựa chọn logo có 

chữ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh tùy thuộc vào thị trường và nhu cầu của tổ 

chức, cá nhân; 
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d. Được phép phóng to, thu nhỏ phù hợp với bao bì đóng gói nhưng không 

được thay đổi bố cục, màu sắc, tỷ lệ hoặc bất kỳ dấu hiệu nào trên dấu hiệu “Vĩnh 

Châu” được trình bày ở trên; 

đ. Khi sử dụng dấu hiệu “Vĩnh Châu” trên nhãn hàng hóa sản phẩm thì dấu 

hiệu đó phải được đặt ở vị trí trang trọng, dễ nhận biết và có kích thước phù hợp để 

người tiêu dùng có thể đọc được; 

3. Hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu được phép sử dụng các dấu hiệu chỉ dẫn 

địa lý đồng thời với logo riêng của Hợp tác xã (nếu có). 
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Phụ lục 2 

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức  

sử dụng chỉ dẫn địa lý hành tím Vĩnh Châu 
 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN ngày       tháng       năm 2020  

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

 

 1. Quyền của tổ chức sử dụng chỉ dẫn địa lý hành tím Vĩnh Châu 

a. Bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến chỉ dẫn địa lý hành tím 

Vĩnh Châu; 

b. Gắn chỉ dẫn địa lý trên bao bì cho loại sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do 

mình sản xuất, kinh doanh; được sử dụng chỉ dẫn địa lý kèm theo với nhãn hiệu 

riêng (nếu có); 

c. Khai thác, sử dụng và thụ hưởng các lợi ích phát sinh từ chỉ dẫn địa lý; 

d. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm chấm dứt các hành vi vi phạm đến 

chỉ dẫn địa lý được Nhà nước bảo hộ; 

đ. Yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp khi chỉ dẫn địa lý bị vi phạm; 

e. Được tham gia các chương trình quảng bá, phát triển chỉ dẫn địa lý theo 

hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

2. Nghĩa vụ của tổ chức sử dụng chỉ dẫn địa lý hành tím Vĩnh Châu 

a. Sử dụng chính xác dấu hiệu chỉ dẫn địa lý được nêu tại Phụ lục 1 kèm 

theo Quyết định này; 

b. Chỉ sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm hành tím đáp ứng quy định 

nêu tại Khoản 7, Điều 1, Quyết định này; 

c. Thực hiện đầy đủ các quy định nghĩa vụ nêu tại Phụ lục này và các quy 

định khác có liên quan nhằm duy trì bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát 

triển giá trị tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý; 

d. Không thực hiện các hành vi sử dụng, hình thức sử dụng có hoặc không 

có chỉ dẫn địa lý làm sai lệch nhận thức hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh 

của chỉ dẫn địa lý hành tím Vĩnh Châu; 

đ. Có trách nhiệm thông báo đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng 

để làm các thủ tục thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nếu không còn nhu cầu sử 

dụng chỉ dẫn địa lý; 

e. Hằng năm báo cáo tình hình sử dụng chỉ dẫn địa lý hành tím Vĩnh Châu 

đến Sở Khoa học và Công nghệ; 

f. Dành kinh phí hoạt động của Hợp tác xã cho việc sử dụng chỉ dẫn địa lý. 
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